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EFR Nghiên cứu này sẽ đánh giá mối quan hệ giữa thực hành kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
– trường hợp doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam.

TThhSS..  NNgguuyyễễnn  TThhịị  PPhhưươơnngg  TThhaannhh

HHọọcc  vviiệệnn  CChhíínnhh  ssáácchh  vvàà  PPhháátt  ttrriiểểnn

Tóm tắt

Nghiên cứu này điều tra mối quan hệ giữa thực hành kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của các công ty dệt may tại Việt
Nam thông qua thu thập 228 phiếu khảo sát bằng hình thức trực tuyến. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Thực hành kế toán
quản trị có ảnh hưởng tích cực đến Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp ở cả khía tài chính và phi tài chính. Những phát hiện
này cung cấp cái nhìn rõ hơn về thực hành kế toán quản trị trong bối cảnh thị trường mới nổi như Việt Nam.

Từ khóa: hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, thực hành kế toán quản trị, ngành công nghiệp dệt may

GIỚI THIỆU

Kế toán quản trị là một bộ phận kế toán cung cấp thông tin cho các nhà quản lý tại doanh nghiệp thông qua các báo cáo kế
toán nội bộ và tập trung vào việc giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, khi các
doanh nghiệp mở rộng hoạt động ở quy mô toàn cầu, để đối phó với môi trường cạnh tranh khốc liệt, thông tin kế toán quản
trị ngày càng phải được các doanh nghiệp sử dụng để hỗ trợ lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định (Hoque và cộng sự,
2001), cũng như dự báo và xây dựng chiến lược phát triển phù hợp. Mặc dù có vai trò trong việc lập kế hoạch, tổ chức, kiểm
soát, đánh giá và ra quyết định, song kế toán quản trị được áp dụng hạn chế trong các doanh nghiệp Việt Nam, trong khi đó,
kế toán tài chính lại được chú trọng hơn (Trần Ngọc Hùng, 2016). Câu hỏi đặt ra là liệu thực hành kế toán quản trị có thể
mang lại hiệu quả cao hơn cũng như tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường hay không?
Do vậy, nghiên cứu này sẽ đánh giá mối quan hệ giữa thực hành kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp –
trường hợp doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Cơ sở lý thuyết

Mối quan hệ giữa thực hành kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đã được nhiều tác giả nghiên cứu
trước đây. Kết quả nghiên cứu của Albernethy và Guthrie (1994), Chong và Chong (1997), Mia và Clarke (1999), Duh và cộng
sự (2009) cho thấy, việc sử dụng các công cụ kế toán quản trị có mối quan hệ tích cực với hiệu quả hoạt động. Chenhall và
Langfield-Smith (1998) đã phát hiện rằng, việc sử dụng nhiều hơn các công cụ kế toán quản trị tiên tiến, như các chương
trình cải thiện chất lượng, chuẩn mực và quản lý dựa trên hiệu suất... sẽ dẫn đến hiệu suất cao. Baines và Langfield-Smith
(2003) xác nhận rằng, việc sử dụng các công cụ kế toán quản trị hiện đại có mối quan hệ tích cực với hiệu quả hoạt động.
Tuy nhiên, cũng có một số nghiên cứu không tìm thấy mối quan hệ giữa thực hành kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động
hoặc tìm thấy mối quan hệ ngược giữa thực hành kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Agbejule (2005)
khẳng định, việc sử dụng các công cụ kế toán quản trị hiện đại có tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp. Banker và cộng sự (2008) phát hiện rằng, việc áp dụng phương pháp ABC không cải thiện hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, nghiên cứu của Đoàn Ngọc Phi Anh (2012) đã chỉ ra rằng, càng nhiều công ty áp dụng kế toán quản trị, hiệu
quả hoạt động của họ (cả về tài chính và phi tài chính) sẽ càng cao. Các nghiên cứu sau này, như: Trần Thị Trinh (2018),
Trịnh Hiệp Thiên (2019), Lê Thị Mỹ Nương (2020), Đỗ Thị Hương Thanh (2020)… cũng cho thấy kết quả tương tự.

Mô hình và giả thuyết nghiên cứu

Mặc dù mối quan hệ giữa thực hành kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại nhiều quốc gia có nhiều
kết quả không nhất quán trong các nghiên cứu, song có thể thấy vai trò của kế toán quản trị trong việc cung cấp nhiều
thông tin hữu ích cho các nhà quản lý sẽ giúp các doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động. Trong khung khổ nghiên cứu,
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bài viết này kỳ vọng rằng, thực hành kế toán quản trị (thể hiện qua các khía canh: tính giá, dự toán, kế toán quản trị chiến
lược, đánh giá hiệu suất, hỗ trợ ra quyết định) sẽ giúp các nhà quản lý các doanh nghiệp trong ngành dệt may tại Việt Nam
cải thiện hiệu quả hoạt động. Kết quả không chỉ được xem xét từ góc độ tài chính, mà còn từ khía cạnh phi tài chính (khách
hàng, quy trình nội bộ, phát triển doanh nghiệp) khi ngành dệt may cũng đã thay đổi đáng kể phương pháp quản lý trong quá
trình hội nhập. Do đó, các giả thuyết sau đây được đề xuất:

H1: Thực hành kế toán quản trị làm tăng Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

H2: Thực hành kế toán quản trị làm tăng Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp về mặt tài chính.

H3: Thực hành kế toán quản trị làm tăng Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp về mặt khách hàng.

H4: Thực hành kế toán quản trị làm tăng Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp về mặt quy trình nội bộ.

H5: Thực hành kế toán quản trị làm tăng Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp về mặt phát triển.

Mô hình khái niệm có thể được mô tả tại Hình.

Hình: Mô hình nghiên cứu

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp đo lường

Bảng câu hỏi được phát triển dựa trên các nghiên cứu trước đây. Trong đó, thang đo Thực hành kế toán quản trị được được
kế thừa từ nghiên cứu của Abdel-Kader và Luther (2008), Chenhall và Langfield-Smith (1998), Luther và Longden (2001), Wu
và cộng sự (2007), Đoàn Ngọc Phi Anh (2012) và Nguyễn Thị Phượng Dung (2021). Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp được
đo lường dựa trên các nghiên cứu của Chenhall  và Langfield-Smith (1998),  Douglas (1998),  Hoque và cộng sự  (2001),
Moneva và Ortas (2010), Tuan Mat và Smith (2014).

Dữ liệu nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, bài viết tiến hành kiểm tra giả thuyết dựa trên phương pháp tam giác hóa (Cunningham
và cộng sự, 2000). Tác giả kết hợp cả phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để nâng cao hiểu biết về mối quan
hệ giữa thực hành kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Các phương pháp thu thập và diễn giải dữ liệu được
sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm phương pháp khảo sát (bằng cách sử dụng bảng câu hỏi trực tuyến) và phỏng vấn
sâu xác nhận. Bảng câu hỏi được phân phối đến người tham gia dưới dạng trực tuyến được tạo bằng Google Docs.

Khung mẫu cho nghiên cứu này được xây dựng từ danh bạ các công ty dệt may tại Việt Nam được liệt kê trong Hiệp hội Dệt
May Việt Nam. 270 công ty dệt may được sử dụng làm danh sách gửi thư cho nghiên cứu này. Sau khi lọc bỏ các câu trả lời
không cẩn thận và sai sót, số lượng mẫu cuối cùng được sử dụng là 228. Thời gian khảo sát được tiến hành từ tháng
01/2024 đến tháng 5/2024 (Bài viết sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tế).

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Độ tin cậy của thang đo
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AVE CR Cronbach's Alpha Biến Hệ số tải

Tính giá 0.882 0.974 0.958

COS1 0.943

COS2 0.906

COS3 0.941

COS4 0.949

COS5 0.888

Dự toán 0.835 0.962 0.952

BUD1 0.888

BUD2 0.951

BUD3 0.891

BUD4 0.930

BUD5 0.908

Hỗ  trợ  ra  quyết
định

0.892 0.976 0.969

DEC2 0.902

DEC3 0.928

DEC4 0.984

DEC6 0.965

DEC8 0.941

Kế  toán quản trị
chiến lược

0.872 0.971 0.963

SMA10 0.953

SMA3 0.957

SMA6 0.948

SMA7 0.954

Đánh  giá  hiệu
suất

0.846 0.956 0.939

PEV2 0.934

PEV3 0.915

PEV4 0.961

Khách hàng 0.904 0.974 0.964

CUS1 0.957

CUS 2 0.964

CUS 3 0.911

CUS 8 0.969

Tài chính 0.775 0.954 0.941

FIN1 0.803

FIN 2 0.932

FIN 3 0.834

FIN 4 0.913

FIN 5 0.924

FIN 7 0.868

Phát triển doanh
nghiệp

0.836 0.953 0.933 LAD1 0.933

LAD2 0.956

LAD 3 0.814

LAD 6 0.948

Bảng 1 cho thấy, các giá trị của hệ số tải đều > 0.6. Đây là mức chấp nhận được đối với các biến quan sát trong một yếu tố.

Hệ số Cronbach's Alpha đều > 0.6 và các giá trị của thang đo dao động từ 0.842 đến 0.979. Các giá trị của CR đều > 0.7 và
AVE đều > 0.5. Điều này cho thấy rằng, các thang đo trong dữ liệu nghiên cứu là phù hợp và đủ độ tin cậy để tiến hành các
bước phân tích tiếp theo. Cũng theo Bảng 1, kết quả về mức độ giá trị phân biệt dựa trên chỉ số Fornell-Larcker đều đạt yêu
cầu. Giá trị AVE của mỗi yếu tố lớn hơn sự tương quan giữa yếu tố đó và các yếu tố khác. Như vậy, các thang đo trong mô
hình đảm bảo tính phân biệt.

Bảng 1: Kết quả kiểm tra độ tin cậy của thang đo
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Quy trình nội bộ 0.828 0.951 0.930

INPRO1 0.839

INPRO 2 0.952

INPRO 3 0.923

INPRO 4 0.922

Nguồn: Tác giả tính toán

Phân tích hồi quy

Dựa trên kết quả phân tích trong Bảng 2, có thể thấy giả thuyết H1 có hệ số β = 0.635 và giá trị t-statistic là 6.247 (p-value =
0.00 < 0.05), điều này cho thấy tồn tại mối quan hệ tích cực giữa Thực hành kế toán quản trị và Hiệu quả hoạt động của các
doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Như vậy, mức độ áp dụng Thực hành kế toán quản trị trong một doanh nghiệp càng cao,
thì sẽ càng tăng hiệu quả hoạt động tổng thể của doanh nghiệp. Kết quả này phù hợp với những quan sát của các tác giả:
Chenhall (2003), Otley (1980), Đoàn Ngọc Phi Anh (2012).

Bảng 2: Kiểm tra giả thuyết

Giả thuyết Hệ số t-value p-value Kết luận

H1 MAPs -> PER 0.635 6.247 0.000 Chấp nhận

H2 MAPs → FIN 0.885 9.919 0.000 Chấp nhận

H3 MAPs → INPRO 0.698 7.956 0.000 Chấp nhận

H4 MAPs → CUS 0.824 10.556 12.225 Chấp nhận

H5 MAPs → LAD 0.864 12.225 12.225 Chấp nhận

Nguồn: Tác giả tính toán

Tiếp theo, bài viết nghiên cứu tác động của việc áp dụng Thực hành kế toán quản trị lên các khía cạnh của Hiệu quả hoạt
động doanh nghiệp.

Theo kết quả Bảng 2, giả thuyết H2 có hệ số β = 0.885 và giá trị t-statistic = 9.919 (p-value = 0.00 < 0.05), nghĩa là tồn tại
mối quan hệ giữa Thực hành kế toán quản trị và Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp về mặt tài chính. Do đó, giả thuyết H2
được chấp nhận. Nói cách khác, tồn tại tác động tích cực của thực hành kế toán quản trị lên hiệu quả tài chính của các
doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Kết quả này tương tự với các nghiên cứu trước đây của Chenhall (2003), Abernethy và
Bowens (2005), Cadez và Guiding (2008), Dul và cộng sự (2009), Đoàn Ngọc Phi Anh (2012), Đỗ Thị Hương Thanh (2019),
Lê Thị Mỹ Nương (2020).

Ở góc độ phi tài chính, Thực hành kế toán quản trị có tác động tích cực đến Hiệu quả hoạt động oanh nghiệp về mặt quy
trình nội bộ, với hệ số β = 0.698 và giá trị t-statistic = 7.956 (p = 0.00 < 0.05). Kết quả này tương tự với công trình trước đây
của Perera, Harrison và Poole (1997); Lê Xuân Bình (2016).

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, Thực hành kế toán quản trị có ảnh hưởng tích cực đến Hiệu quả hoạt động doanh
nghiệp về mặt khách hàng, với hệ số β = 0.824 và giá trị t-statistic = 10.556 (p = 0.00 < 0.05). Kết quả này trùng khớp với
công trình trước đây của Anderson, Fornell và Lehmann (1994), Lê Xuân Bình (2016). Điều này cho thấy rằng, các doanh
nghiệp dệt may Việt Nam áp dụng kế toán quản trị để cung cấp thông tin cho lãnh đạo, từ đó góp phần đảm bảo thời gian
giao hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cải thiện sự hài lòng của khách hàng, từ đó tăng thị phần của doanh nghiệp
trên thị trường.

Cuối cùng, Thực hành kế toán quản trị có tác động tích cực đến Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp về mặt phát triển, với hệ
số  β  = 0.864 và giá trị  t-statistic = 12.225. Kết  quả  này trùng khớp với  công trình trước đây của Anderson, Fornell  và
Lehmann (1994), Lê Xuân Bình (2016).

Như vậy, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam khi áp dụng nhiều công cụ kế toán quản trị hơn, sẽ tăng hiệu quả hoạt động
của mình trên tất cả các khía cạnh: tài chính, quy trình nội bộ, khách hàng và phát triển.

KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý

Thông qua việc sử dụng phương pháp khảo sát trực tuyến với 228 phiếu khảo sát hợp lệ, bài viết đã phân tích và đánh giá
mối quan hệ giữa Thực hành kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng,
việc áp dụng Thực hành kế toán quản trị có tác động tích cực và đáng kể đến Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, bao gồm
cả hiệu quả tài chính và phi tài chính. Cụ thể, các công ty dệt may áp dụng thực hành kế toán quản trị đã cải thiện rõ rệt hiệu
quả tài chính, như: tăng doanh thu, giảm chi phí và nâng cao lợi nhuận. Đồng thời, hiệu quả phi tài chính cũng được cải thiện,
thể hiện qua việc nâng cao sự hài lòng của khách hàng, cải thiện quy trình nội bộ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của
doanh nghiệp. Những phát hiện này không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của kế toán quản trị trong việc hỗ trợ lập kế
hoạch, kiểm soát và ra quyết định, mà còn cho thấy rằng các doanh nghiệp Việt Nam nên đầu tư và chú trọng hơn vào việc
áp dụng thực hành kế toán quản trị để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế và phát triển bền vững (Vuong
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và Nguyen, 2024).

Do đó, để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, trong thời gian tới, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần tiếp tục
áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại và tiên tiến, bao gồm sự hỗ trợ lớn từ các công cụ kế toán quản trị. Các công cụ
kế toán quản trị sẽ cung cấp thông tin hữu ích và kịp thời để giúp các nhà quản lý lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá và ra
quyết định./.
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